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Câu 1. (8,0 điểm)   




MŨI TÊN GÃY
Xưa có một vị tướng quân tài ba, đánh Đông dẹp Bắc, trận nào cũng bách chiến bách thắng. Mỗi lần ra trận ông đều đưa con trai mình đi cùng để chỉ dạy cho cậu cách bày binh bố trận trên sa trường. Một hôm vị tướng kia tặng cho con trai mình một món quà. Ông nói:

“Con trai, mũi tên có uy lực mạnh mẽ và quý báu này là một gia bảo. Nó có thể mang lại cho con sự can đảm phi thường và cũng có thể bảo vệ con khỏi những hiểm nguy. Nhưng với điều kiện, con không bao giờ được tháo nó ra khỏi vỏ bọc”.

Chàng trai trẻ ngắm nhìn vật báu mà cha vừa trao cho. Đó là chiếc ống đựng tên rất tinh xảo mỹ lệ, trên thân khảm đồng lấp lánh ánh quang cậu còn nhìn thấy đuôi mũi tên lộ ra ngoài. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay đuôi mũi tên được chế tạo bằng lông công thượng đẳng. 

Ngày hôm sau, cậu thanh niên phải tham gia một chận triến khốc liệt. Anh cảm nhận được sự can đảm và mạnh mẽ bên trong mình, giúp anh tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào mà anh chiến đấu. 

Sau ngày hôm đó, người con trai không thôi suy nghĩ về mũi tên kỳ diệu của cha. Cuối cùng, vì tò mò anh đã rút mũi tên ra khỏi bao. Thật bất ngờ, mũi tên đã bị gãy. Đột nhiên, người con trai trở nên sợ hãi, ý chí chiến đấu của anh tan vỡ.

 
Trận chiến sau, người thanh niên đã bị giết trên chiến trường…

(Theo tinhhoa.net)
Suy nghĩ của anh/chị về bài học được rút ra từ câu chuyện trên.
Câu 2. (12,0 điểm)

Có ý kiến cho rằng:

Thơ được tạo ra từ cơn động kinh của tâm hồn. Đó là cú đại địa chấn được dồn ứ từ những biến cố, những kỷ niệm, có khi là từ một nỗi nhớ quặn lòng. (Puskin)
Bằng trải nghiệm về văn học, anh/chị hãy bình luận và làm sáng tỏ ý kiến trên.
................... HẾT.................

Giám thị không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:............................................................................................................
Số báo danh:....................................................................................................................
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Câu 1. (8,0 điểm)

I. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách làm bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí
- Lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng, dẫn chứng xác đáng
- Văn viết trong sáng mạch lạc, có cảm xúc, sáng tạo, hạn chế tối đa các lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp

II. Yêu cầu về kiến thức:

1. Giải thích (2đ):
- Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ được cha tặng cho một mũi tên có uy lực mạnh mẽ và quý báu (tượng trưng cho điểm tựa tinh thần đến từ bên ngoài). Từ khi đem mũi tên đó bên người, cậu thanh niên cảm nhận được sự can đảm và mạnh mẽ bên trong mình, giúp anh tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào mà anh chiến đấu (điểm tựa tinh thần từ bên ngoài giúp con người có niềm tin, sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống). Khi phát hiện ra mũi tên cha tặng là một mũi tên đã gãy, người con trai trở nên sợ hãi, ý chí chiến đấu của anh tan vỡ. Trận chiến sau, người thanh niên đã bị giết trên chiến trường…(không có niềm tin vào chính mình thì con người sẽ đối diện với thất bại).
- Câu chuyện cho thấy: Chàng trai đã không hiểu được rằng, mũi tên dù có quý giá đến mấy cũng chỉ là vật ngoài thân, không thể thay thế hay làm nên sức mạnh, sự tin tưởng vào chính bản thân mình. 

( Bài học được gợi ra: Mỗi người cần có niềm tin vào chính mình; không nên lệ thuộc, đặt niềm tin hoàn toàn vào các điểm tựa, các giá trị bên ngoài.
2. Bàn luận (3đ):
a. Vì sao mỗi người cần có niềm tin vào bản thân, tin tưởng vào sức mạnh tự thân của mình?

- Sức mạnh tự thân, niềm tin vào chính mình mới là điểm tựa chắc chắn, vững bền nhất trong cuộc đời mỗi người.

- Dựa vào sức mạnh tự thân, tin vào chính mình, con người sẽ có được ý chí, bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi “giông bão”; phát huy được nội lực, khả năng tiềm ẩn vốn có; tạo niềm hứng khởi, sự tự tin để thực hiện những khát vọng, hoài bão lớn lao…; từ đó, con người sẽ làm chủ, quyết định vận mệnh đời mình thành hay bại, tốt hay xấu…

b. Vì sao con người không nên lệ thuộc, đặt niềm tin hoàn toàn vào các điểm tựa, các giá trị bên ngoài?

- Những điểm tựa bên ngoài chỉ là nhất thời, không bền vững.

- Con người ỷ lại vào điểm tựa, sức mạnh bên ngoài sẽ không còn ý chí, nghị lực để vươn lên; dễ rơi vào trạng thái bất mãn, tuyệt vọng khi điểm tựa ấy mất đi; từ đó, con người dễ gục ngã, suy sụp, thất bại trong cuộc sống.
3. Mở rộng (2đ):

- Phê phán những người giao phó cuộc đời mình vào điểm tựa bên ngoài mà không lo “gia cố” giá trị tự thân.

- Tin vào chính mình không có nghĩa là mù quáng, chủ quan; không có nghĩa là phủ nhận các điểm tựa bên ngoài, cần nỗ lực xây dựng những điểm tựa cần thiết và chân chính, kết hợp các nguồn sức mạnh để làm giàu có thêm nội lực của bản thân.

- Để có thể tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, mỗi người cần không ngừng trau dồi vốn sống, rèn luyện bản lĩnh....để “mài giũa mũi tên” của chính mình ngày một sắc bén hơn.

4. Bài học nhận thức và hành động (1đ):
- Cần ý thức đúng đắn về giá trị của việc nhận ra và đặt niềm tin vào giá trị tự thân.
- Không ngừng rèn luyện để ngày càng hoàn thiện mình hơn.
- Liên hệ bản thân.
III. Biểu điểm:
- Điểm 7-8: Bài viết hiểu được vấn đề đặt ra từ đoạn thơ, đáp ứng tốt những yêu cầu của kiểu bài nghị luận xã hội, có ý kiến sắc sảo, sáng tạo, có kiến thức xã hội phong phú.

- Điểm 5-6: Bài viết hiểu vấn đề, biết làm bài nghị luận xã hội, dẫn chứng sinh động, không mắc lỗi.
- Điểm 3-4: Hiểu đề nhưng lập luận chưa chặt chẽ, ý văn chưa sáng, còn vài lỗi về diễn đạt.
- Điểm 1-2: Hiểu vấn đề còn lơ mơ, quá lan man trong việc bàn luận, chưa chú ý trình bày suy nghĩ về các vấn đề được đặt ra. Diễn đạt còn nhiều lỗi. 

- Điểm 0: không viết gì hoặc không hiểu gì về đề.

Câu 2. (12,0 điểm)

I.  Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh biết cách làm bài nghị luận văn học, cụ thể là nghị luận về một vấn đề bàn về văn học. Vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận, kiến thức lí luận và cảm thụ tác phẩm để làm sáng tỏ vấn đề..

- Bố cục chặt chẽ, khoa học, diễn đạt trong sáng, không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt, chính tả và ngữ pháp.

II. Yêu cầu về nội dung:
Thí sinh có quyền triển khai bài làm của mình theo những hướng và các cách khác nhau. Tuy nhiên, nội dung của bài làm cần đạt được một số yêu cầu căn bản sau đây:
1. Giải thích (1đ):
- Thơ là hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống, thể hiện tâm trạng, những cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu.

- Những biến cố, những kỷ niệm, một nỗi nhớ là những tình cảm, cảm xúc là điểm khởi đầu để sáng tạo nên thơ ca.

- Cơn động kinh của tâm hồn, cú đại địa chấn, quặn lòng nghĩa là tình cảm trong thơ phải là những rung động mãnh liệt của con người trước cuộc sống.

=> Ý kiến của nhà phê bình Viên Mai bàn về đặc trưng của thơ: Tình cảm, cảm xúc mãnh liệt của nhà thơ chính là cội nguồn cảm hứng sản sinh và nuôi dưỡng tác phẩm thơ ca.
2. Lí giải (3đ):
- Văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nhà văn không bao giờ phản ánh hiện thực một cách vô hồn, không bao giờ chỉ chụp ảnh đời sống như nó vốn có. Hiện thực trong tác phẩm bao giờ cũng là hiện thực gắn với tâm tư tình cảm, thể hiện sự nghiền ngẫm hiện thực, lí giải hiện thực…của mỗi nhà văn.
- Tình cảm là yếu tố quan trọng nhất trong thơ, là sinh mệnh của thơ. Thơ là người thư kí trung thành của những trái tim (Đuy Be-lay). Nếu không có cảm xúc, sự rung động thì người nghệ sĩ không thể sáng tạo nên những vần thơ hay, ngôn từ sẽ chỉ là những xác chữ vô hồn nằm thẳng đơ trên trang giấy. Tuy nhiên, tình cảm trong thơ không phải là thứ tình cảm hời hợt, nông cạn mà phải là những rung động mãnh liệt ở bên trong, sự giày vò chấn động trong tâm hồn. Tình cảm mãnh liệt là điều kiện hàng đầu của thơ.
- Tình cảm mãnh liệt đó không tự nhiên nảy sinh. Thơ ca chính là cuộc hôn phối giữa con người và vũ trụ. Trái tim nhà thơ va đập với những vang ngân của cuộc đời, rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của thiên nhiên hay con người, đau đớn day dứt hay mừng vui hân hoan trước muôn kiếp nhân sinh…Chính những rung động tận độ, mãnh liệt đó thôi thúc nhà thơ cầm bút và dòng thơ tuôn chảy dạt dào. Nếu trái tim không thật sự rung động, thi sĩ không thể thăng hoa cảm xúc để cho ra đời tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn và ý nghĩa. “Thơ chỉ bật ra khi trong tim ta cuộc sống đã thật đầy” (Tố Hữu).

- Người đọc tìm đến thơ ca với mong muốn được sẻ chia, thấu hiểu hơn về chiều sâu tâm hồn con người và về chính mình…Nếu nhà thơ không rung động; nếu những tình cảm, cảm xúc đó không đủ mãnh liệt, sâu sắc thì làm sao bài thơ chạm tới được trái tim bạn đọc để đáp ứng mong mỏi ấy. Và chỉ khi nào bài thơ bộc lộ nguồn cảm xúc sung mãn thì khi đó điệu hồn của thi nhân mới kiếm tìm được những tâm hồn đồng điệu để thơ ca có sức sống lâu bền.

3. Phân tích, chứng minh: (6đ)

Học sinh có thể chọn những dẫn chứng khác nhau để làm rõ ý kiến trên, quá trình chọn và phân tích dẫn chứng cần đảm bảo những yêu cầu sau:

+ Chọn được dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện

+ Phân tích dẫn chứng cần chỉ ra được tình cảm, cảm xúc mãnh liệt là cội nguồn cảm hứng sản sinh và nuôi dưỡng tác phẩm thơ ca.
4. Đánh giá, mở rộng: (2đ)
- Ý kiến của nhà thơ Puskin hoàn toàn đúng đắn, khẳng định về vai trò của tình cảm mãnh liệt với sự ra đời của thơ ca. 

- Tuy nhiên, có tình cảm mãnh liệt thôi chưa đủ, nhà thơ phải chuyển tải những tình cảm, cảm xúc đó bằng những hình thức nghệ thuật độc đáo, sáng tạo, giàu giá trị thẩm mỹ…
- Từ đó đặt ra bài học đối với người sáng tác:
+ Nhà thơ cần đắm mình trong cuộc đời, để trái tim va đập với những vang ngân của đời, lắng nghe tiếng nói trái tim mình để để thổn thức cất lên một bản nhạc da diết nhất, chân thành nhất.

+ Để thơ ca ra đời, có tình cảm cảm xúc mãnh liệt thôi là chưa đủ. Nhà thơ còn cần có tài năng trong việc sử dụng các phương thức, phương tiện nghệ thuật để giãi bày những tâm tư sâu kín trong lòng mình.

- Ý kiến cũng là định hướng cho người đọc khi tìm hiểu, tiếp cận tác phẩm thơ: Người đọc cũng cần có sự rung động mãnh liệt để thấu hiểu được những cung bậc cảm xúc sâu sắc của nhà thơ; từ đó đồng điệu, sẻ chia, hiểu người hiểu mình hơn; góp phần tạo nên sức sống cho tác phẩm.

III. Biểu điểm:
- Điểm 11 - 12: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, bài viết sâu sắc độc đáo, diễn đạt lưu loát, câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Điểm 8 - 10: Nội dung đầy đủ, có thể còn thiếu một vài ý nhỏ, bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
- Điểm 5 - 7: Bài làm còn thiếu ý. Văn chưa hay nhưng rõ ý. Mắc không quá 7 lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.
- Điểm 3 - 4: Trình bày ý còn sơ sài, kết cấu không rõ ràng, còn nhiều lỗi diễn đạt (>7 lỗi).
- Điểm 1- 2: Không hiểu đề, không có kĩ năng nghị luận, mắc quá nhiều lỗi diễn đạt.
Lưu ý: Giám khảo vận dụng linh hoạt biểu điểm. Có thể thưởng điểm cho những bài viết có sáng tạo nếu điểm toàn bài chưa đạt tối đa. Điểm cho lẻ đến 0,5.
Người soạn đề: Nguyễn Thị Hương

Giáo viên trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0986.624.966
